
 

 

Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG THCS AN LẬP 

           TỔ XÃ HỘI 

Họ và tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Thắm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

PHÂN MÔN HỌC TIẾNG ANH, KHỐI LỚP 6 

(Năm học 2025 - 2026) 

I. Kế hoạch dạy học 

      Cả năm: 35 tuần x 3 tiết/ tuần = 105 tiết 

      Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết 

      Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết 

      

HỌC KÌ I: 18 TUẦN X 3 TIẾT/ TUẦN = 54 TIẾT 

STT Bài học  Số 

tiết  

Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học 

1 INTRODUCTION 1 

Tuần 1 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 2 Unit 1: My new school - Getting started 2 

3 Unit 1: My new school – A closer look 1 3 

4 Unit 1: My new school – A closer look 2 4 

Tuần 2 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 5 Unit 1: My new school - Communication 5 

6 Unit 1: My new school - Skills 1 6 

7 Unit 1: My new school - Skills 2 7 Tuần 3 TV, textbook, hoclieu.vn, Phòng học 



 

 

8 Unit 1: My new school - Looking back and project 8 workbook, … 6A1,6A2,6A3 

9 Unit 2: My house - Getting started 9 

10 Unit 2: My house – A closer look 1 10 

Tuần 4 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 11 Unit 2: My house – A closer look 2 11 

12 Unit 2: My house - Communication 12 

13 Unit 2: My house - Skills 1 13 

Tuần 5 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 14 Unit 2: My house - Skills 2 14 

15 Unit 2: My house - Looking back and project 15 

16 Unit 3: My friends- Getting started 16 

Tuần 6 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 17 Unit 3: My friends – A closer look 1 17 

18 Unit 3: My friends – A closer look 2 18 

19 Unit 3: My friends - Communication 19 

Tuần 7 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 20 Unit 3: My friends - Skills 1 20 

21 Unit 3: My friends – Skills 2 21 

22 Unit 3: My friends - Looking back and project 22 

Tuần 8 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 23 Review 1 (Language) 23 

24 Review 1 (Skills) 24 

25 REVISION 25 

Tuần 9 
 

TV 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 26 THE FIRST MID – TERM TEST 26 

27 TEST CORRECTION 27 

28 Unit 4: My neighbourhood - Getting started 28 
 

Tuần 10 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 29 Unit 4: My neighbourhood – A closer look 1 29 

30 Unit 4: My neighbourhood – A closer look 2 30 

31 Unit 4: My neighbourhood - Communication 31 
 

Tuần 11 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 32 Unit 4: My neighbourhood - Skills 1 32 

33 Unit 4: My neighbourhood - Skills 2 33 

34 Unit 4: My neighbourhood - Looking back - project 34  TV, textbook, hoclieu.vn, Phòng học 



 

 

35 Unit 5: Natural wonders of VietNam - Getting started 35 Tuần 12 workbook, … 6A1,6A2,6A3 

36 Unit 5: Natural wonders of VietNam – A closer look 1 36 

37 Unit 5: Natural wonders of VietNam – A closer look 2 37 
 

Tuần 13 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 38 Unit 5: Natural wonders of VietNam - Communication 38 

39 Unit 5: Natural wonders of VietNam - Skills 1 39 

40 Unit 5: Natural wonders of VietNam - Skills 2 40 

 

Tuần 14 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 41 Unit 5: Natural wonders of VietNam - Looking back - 

project 

41 

42 Unit 6: Our tet holiday- Getting started 42 

43 Unit 6: Our tet holiday – A closer look 1 43 
 

Tuần 15 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 44 Unit 6: Our tet holiday – A closer look 2 44 

45 Unit 6: Our tet holiday - Communication 45 

46 Review 2 (Language) 46 
 

Tuần 16 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 47 Review 2 (Skills) 47 

48 Revision 48 

49 

THE FINAL TEST 

49 

Tuần 17 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 50 50 

51 51 

52 Unit 6: Our tet holiday - Skills 1 52 
 

Tuần 18 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 53 Unit 6: Our tet holiday - Skills 2 53 

54 Unit 6: Our tet holiday - Looking back and project 54 

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết 

STT Bài học  Số 

tiết  

Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Ghi chú 

1 Unit 7: Television- Getting started 55 

Tuần 19 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 2 Unit 7: Television – A closer look 1 56 

3 Unit 7: Television – A closer look 2 57 



 

 

4 Unit 7: Television - Comunication 58 

Tuần 20 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 5 Unit 7: Television - Skills 1 59 

6 Unit 7: Television - Skills 2 60 

7 Unit 7. Television - Looking back and project. 61 

Tuần 21 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 8 Unit 8: Sports and games- Getting started 62 

9 Unit 8: Sports and games – A closer look 1 63 

10 Unit 8: Sports and games – A closer look 2 64 

Tuần 22 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 11 Unit 8: Sports and games - Communication 65 

12 Unit 8: Sports and games - Skills 1 66 

13 Unit 8: Sports and games - Skills 2 67 

Tuần 23 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 14 Unit 8: Sports and games - Looking back and project 68 

15 Unit 9: Cities of the world- Getting started 69 

16 Unit 9: Cities of the world – A closer look 1 70 
 

Tuần 24 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 17 Unit 9: Cities of the world – A closer look 2 71 

18 Unit 9: Cities of the world - Communication 72 

19 Unit 9: Cities of the world - Skills 1 73 

Tuần 25 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 20 Unit 9: Cities of the world - Skills 2 74 

21 Unit 9: Cities of the world - Looking back and project 75 

22 Review 3 (Language) 76 

Tuần 26 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 23 Review 3 (Skills) 77 

24 THE SECOND MID-TERM TEST 78 

25 Unit 10: Our houses in the future- Getting started 79 

Tuần 27 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 26 Unit 10: Our houses in the future – A closer look 1 80 

27 Unit 10: Our houses in the future – A closer look 2 81 

28 Unit 10: Our houses in the future - Communication 82 

Tuần 28 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 29 Unit 10: Our houses in the future - Skills 1 83 

30 Unit 10: Our houses in the future - Skills 2 84 



 

 

31 Unit 10: Our houses in the future - Looking back and 

project 

85 

Tuần 29 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 

32 Unit 11:  Our greener world- Getting started 86 

33 Unit 11: Our greener world – A closer look 1 87 

34 Unit 11: Our greener world – A closer look 2 88 

Tuần 30 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 35 Unit 11: Our greener world - Communication 89 

36 Unit 11: Our greener world - Skills 1 90 

37 Unit 11: Our greener world - Skills 2 91 

Tuần 31 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 38 Unit 11: Our greener world - Looking back and 

project 

92 

39 Unit 12: Robots - Getting started 93 

39 Unit 12: Robots – A closer look 1 94 

Tuần 32 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 40 Review 4 (Language) 95 

41 Review 4 (Skills) 96 

42 

THE FINAL TEST 

97 

Tuần 33 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 43 98 

44 99 

45 TEST CORRECTION 100 

Tuần 34 
 

TV 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 46 Unit 12: Robots – A closer look 2 101 

47 Unit 12: Robots - Communication 102 

48 Unit 12: Robots - Skills 1 103 

Tuần 35 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

6A1,6A2,6A3 49 Unit 12: Robots - Skills 2 104 

50 Unit 12: Robots – Looking back – project  105 

 

 

 



 

 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

          Thanh An, ngày  30  tháng  8   năm 2025 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

                             

 

  



 

 

Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG: THCS AN LẬP 

           TỔ XÃ HỘI 

Họ và tên giáo viên: Huỳnh Ngọc Toàn 

                   Trịnh Thị Hồng Thắm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

PHÂN MÔN HỌC TIẾNG ANH, KHỐI LỚP 7 

(Năm học 2025 - 2026) 

I. Kế hoạch dạy học 

Cả năm: 35 tuần x 3 tiết/ tuần = 105 tiết 

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết 

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết 

      

HỌC KÌ I: 18 TUẦN X 3 TIẾT/ TUẦN = 54 TIẾT 

 

STT Bài học  Số 

tiết  

Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học 

1 INTRODUCTION 1 Tuần 1 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
2 Unit 1: Hobbies- Getting started 2 

3 Unit 1: Hobbies- A closer look 1 3 

4 Unit 1: Hobbies- A closer look 2 4 Tuần 2 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
5 Unit 1: Hobbies- Communication 5 

6 Unit 1: Hobbies- Skills 1 6 



 

 

7 Unit 1: Hobbies- Skills 2 7 Tuần 3 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
8 Unit 1: Hobbies- Looking back and project 8 

9 Unit 2: Healthy living- Getting started 9 

10 Unit 2: Healthy living- A closer look 1 10 Tuần 4 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
11 Unit 2: Healthy living- A closer look 2 11 

12 Unit 2: Healthy living- Communication 12 

13 Unit 2: Healthy living- Skills 1 13 Tuần 5 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
14 Unit 2: Healthy living- Skills 2 14 

15 Unit 2: Healthy living- Looking back and project 15 

16 Unit 3: Community service- Getting started 16 Tuần 6 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
17 Unit 3: Community service- A closer look 1 17 

18 Unit 3: Community service- A closer look 2 18 

19 Unit 3: Community service- Communication 19 Tuần 7 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
20 Unit 3: Community service- Skills 1 20 

21 Unit 3: Community service- Skills 2 21  

22 Unit 3: Community service- Looking back and project 22 Tuần 8 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
23 Review 1 (Language) 23 

24 Review 1 (Skills) 24 

25 REVISION 25 Tuần 9 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
26 THE FIRST MID-TERM TEST 26 

27 TEST CORRECTION 27 

28 Unit 4: Music and arts- Getting started 28 Tuần 10 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
29 Unit 4: Music and arts- A closer look 1 29 

30 Unit 4: Music and arts- A closer look 2 30 

31 Unit 4: Music and arts- Communication 31 Tuần 11 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
32 Unit 4: Music and arts- Skills 1 32 

33 Unit 4: Music and arts- Skills 2 33 

34 Unit 4: Music and arts- Looking back and project 34 Tuần 12 TV, textbook, hoclieu.vn, Phòng học 



 

 

35 Unit 5: Food and drink- Getting started 35 workbook, … 7A1,7A2,7A3 

36 Unit 5: Food and drink- A closer look 1 36 

37 Unit 5: Food and drink- A closer look 2 37 Tuần 13 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
38 Unit 5: Food and drink- Communication 38 

39 Unit 5: Food and drink- Skills 1 39 

40 Unit 5: Food and drink- Skills 2 40 Tuần 14 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
41 Unit 5: Food and drink- Looking back and project 41 

42 Unit 6: A visit to a school- Getting started 42 

43 Unit 6: A visit to a school- A closer look 1 43 Tuần 15 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
44 Unit 6: A visit to a school- A closer look 2 44 

45 Unit 6: A visit to a school- Communication 45 

46 Review 2 (Language) 46 Tuần 16 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
47 Review 2 (Skills) 47 

48 Revision 48 

49 

THE FINAL TEST 

49 Tuần 17 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
50 50 

51 51 

52 Unit 6: A visit to a school- Skills 1 52 Tuần 18 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
53 Unit 6: A visit to a school- Skills 2 53 

54 Unit 6: A visit to a school- Looking back and project 54 

 Hoàn Thành chương trình Học kì I     

  



 

 

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết 

 

STT Bài học  Số 

tiết  

Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học 

1 Unit 7. Traffic  – Getting started 55 Tuần 19 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
2 Unit 7. Traffic  – A closer look 1 56 

3 Unit 7. Traffic  – A closer look 2 57 

4 Unit 7. Traffic  – Communication 58 Tuần 20 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
5 Unit 7. Traffic  – Skills 1 59  

6 Unit 7. Traffic  – Skills 2 60 

7 Unit 7. Traffic  – Looking back and Project 61 Tuần 21 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
8 Unit 8. Films    – Getting started 62 

9 Unit 8. Films    – A closer look 1 63 

10 Unit 8. Films    – A closer look 2 64 Tuần 22 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
11 Unit 8. Films    – Communication 65 

12 Unit 8. Films    – Skills 1 66 

13 Unit 8. Films    – Skills 2 67 Tuần 23 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
14 Unit 8. Films    – Looking back and Project 68 

15 Unit 9. Festivals around the world  – Getting started 69 

16 Unit 9. Festivals around the world  – A closer look 1 70 Tuần 24 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
17 Unit 9. Festivals around the world  – A closer look 2 71 

18 Unit 9. Festivals around the world  – Communication 72 

19 Unit 9. Festivals around the world  – Skills 1 73 Tuần 25 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
20 Unit 9. Festivals around the world  – Skills 2 74 

21 Unit 9. Festivals around the world  – LB & Project 75  

22 Review 3 (Language) 76 Tuần 26 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
23 Review 3 (Skills) 77 

24 THE SECOND MID-TERM TEST 78 

25 Unit 10: Energy sources- Getting started 79 Tuần 27 TV, textbook, hoclieu.vn, Phòng học 



 

 

26 Unit 10: Energy sources- A closer look 1 80 workbook, … 7A1,7A2,7A3 

27 Unit 10: Energy sources- A closer look 2 81 

28 Unit 10: Energy sources- Communication 82 Tuần 28 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
29 Unit 10: Energy sources- Skills 1 83 

30 Unit 10: Energy sources- Skills 2 84 

31 Unit 10: Energy sources- Looking back and project 85 Tuần 29 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
32 Unit 11: Travelling in the future- Getting started 86 

33 Unit 11: Travelling in the future- A closer look 1 87 

34 Unit 11: Travelling in the future- A closer look 2 88 Tuần 30 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
35 Unit 11: Travelling in the future- Communication 89 

36 Unit 11: Travelling in the future- Skills 1 90 

37 Unit 11: Travelling in the future- Skills 2 91 Tuần 31 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 

38 Unit 11: Travelling in the future- Looking back and 

project 

92 

39 Unit 12: English- Speaking countries- Getting started 93 

40 Unit 12: English- Speaking countries- A closer look 1 94 Tuần 32 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
41 Review 4 (Language) 95 

42 Review 4 (Skills) 96 

43 

THE FINAL TEST 

97 Tuần 33 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
44 98 

45 99 

46 TEST CORRECTION 100 Tuần 34 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 
47 Unit 12: English- Speaking countries- A closer look 2 101 

48 Unit 12: English- Speaking countries- Communication 102 

49 Unit 12: English- Speaking countries- Skills 1 103 Tuần 35 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

7A1,7A2,7A3 

50 Unit 12: English- Speaking countries- Skills 2 104 

51 Unit 12: English- Speaking countries- Looking back – 

project  

105 



 

 

 Hoàn Thành chương trình Học kì II    

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

          Thanh An, ngày 30 tháng 8 năm 2025 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

                             

 

  



 

 

Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG: THCS AN LẬP 

          TỔ XÃ HỘI 

Họ và tên giáo viên: Huỳnh Ngọc Toàn 

                           Trịnh Thị Hồng Thắm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

PHÂN MÔN HỌC TIẾNG ANH, KHỐI LỚP 8 

(Năm học 2025 - 2026) 

 

I. Kế hoạch dạy học 

Cả năm: 35 tuần x 3 tiết/ tuần = 105 tiết 

       Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết 

       Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết 

      

HỌC KÌ I: 18 TUẦN X 3 TIẾT/ TUẦN = 54 TIẾT 

 

 



 

 

STT Bài học  Số 

tiết  

Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học 

1 INTRODUCTION 1 

Tuần 1 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
2 Unit 1: Leisure time- Getting started 2 

3 Unit 1: Leisure time - A closer  look 1 3 

4 Unit 1: Leisure time - A closer look 2 4 

Tuần 2 

 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
5 Unit 1: Leisure time - Communication 5 

6 Unit 1: Leisure time - Skills 1 6 

7 Unit 1: Leisure time - Skills 2 7 

Tuần 3 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
8 Unit 1: Leisure time - Looking back and project 8 

9 Unit 2: Life in the countryside- Getting started 9 

10 Unit 2: Life in the countryside - A closer  look 1 10 

Tuần 4 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
11 Unit 2: Life in the countryside - A closer  look 2 11 

12 Unit 2: Life in the countryside - Communication 12 

13 Unit 2: Life in the countryside - Skills 1 13 

Tuần 5 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng 

học8a1,8a2,8a3 
14 Unit 2: Life in the countryside - Skills 2 14 



 

 

15 Unit 2: Life in the countryside - Looking back and project 15 

16 Unit 3: Teenagers- Getting started 16 

Tuần 6 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
17 Unit 3: Teenagers - A closer look 1 17 

18 Unit 3: Teenagers - A closer look 2 18 

19 Unit 3: Teenagers - Communication 19 

Tuần 7 TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
20 Unit 3: Teenagers - Skills 1 20 

21 Unit 3: Teenagers - Skills 2 21  

22 Unit 3: Teenagers - Looking back and project 22 

Tuần 8 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
23 Review 1 (Language) 23 

24 Review 1 (Skills) 24 

25 REVISION 25 

Tuần 9 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
26 THE FIRST MID-TERM TEST 26 

27 TEST CORRECTION 27 

28 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam- Getting started 28 

Tuần 10 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
29 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam - A closer look 1 29 

30 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam - A closer  look 2 30 



 

 

31 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam - Communication 31 

Tuần 11 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
32 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam - Skills 1 32 

33 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam - Skills 2 33 

34 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam - Looking back and 

project 

34 

Tuần 12 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 35 Unit 5: Our customs and traditions- Getting started 35 

36 Unit 5: Our customs and traditions - A closer look 1 36 

37 Unit 5: Our customs and traditions - A closer look 2 37 

Tuần 13 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
38 Unit 5: Our customs and traditions - Communication 38 

39 Unit 5: Our customs and traditions - Skills 1 39 

40 Unit 5: Our customs and traditions - Skills 2 40 

Tuần 14 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 

41 Unit 5: Our customs and traditions - Looking back and 

project 

41 

42 Unit 6: Lifestyles- Getting started 42 

43 Unit 6: Lifestyles - A closer look 1 43 

Tuần 15 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
44 Unit 6: Lifestyles - A closer look 2 44 

45 Unit 6: Lifestyles - Communication 45 



 

 

46 Review 2 (Language) 46 

Tuần 16 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
47 Review 2 (Skills) 47 

48 Revision 48 

49 

THE FINAL TEST 

49 

Tuần 17 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
50 50 

51 51 

52 Unit 6: Lifestyles - Skills 1 52 

Tuần 18 
TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
53 Unit 6: Lifestyles - Skills 2 53 

54 Unit 6: Lifestyles - Looking back and project 54 

     

HỌC KÌ 2 

                                                                        17 tuần x 3 tiết = 51 tiết  

 

STT Bài học  Số 

tiết  

Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy 

học 

1 Unit 7: Environmental protection- Getting started 55 
Tuần 

19 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
2 Unit 7: Environmental protection - A closer  look 1 56 



 

 

3 Unit 7: Environmental protection - A closer  look 2 57 

4 Unit 7: Environmental protection - Comunication 58 

Tuần 

20 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
5 Unit 7: Environmental protection - Skills 1 59 

6 Unit 7: Environmental protection - Skills 2 60 

7 Unit 7. Environmental protection - Looking back and 

project. 

61 

Tuần 

21 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 8 Unit 8: Shopping- Getting started 62 

9 Unit 8: Shopping - A closer  look 1 63 

10 Unit 8: Shopping - A closer  look 2 64 

Tuần 

22 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
11 Unit 8: Shopping - Communication 65 

12 Unit 8: Shopping - Skills 1 66 

13 Unit 8: Shopping - Skills 2 67 

Tuần 

23 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng 

học8a1,8a2,8a3 
14 Unit 8: Shopping - Looking back and project 68 

15 Unit 9: Natural disasters- Getting started 69 

16 Unit 9: Natural disasters - A closer look 1 70 
Tuần 

24 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng 

học8a1,8a2,8a3 
17 Unit 9: Natural disasters - A closer look 2 71 



 

 

18 Unit 9: Natural disasters - Communication 72 

19 Unit 9: Natural disasters - Skills 1 73 

Tuần 

25 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
20 Unit 9: Natural disasters - Skills 2 74 

21 Unit 9: Natural disasters - Looking back and project 75 

22 Review 3 (Language) 76 

Tuần 

26 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng 

học8a1,8a2,8a3 
23 Review 3 (Skills) 77 

24 THE SECOND MID-TERM TEST 78 

25 Unit 10: Communication in the future- Getting started 79 

Tuần 

27 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 8 

8a1,8a2,8a3 
26 Unit 10: Communication in the future - A closer look 1 80 

27 Unit 10: Communication in the future - A closer look 2 81 

28 Unit 10: Communication in the future - Communication 82 

Tuần 

28 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 8 

8a1,8a2,8a3 
29 Unit 10: Communication in the future - Skills 1 83 

30 Unit 10: Communication in the future - Skills 2 84 

31 Unit 10: Communication in the future - Looking back and 

project 

85 
Tuần 

29 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
32 Unit 11: Science and technology- Getting started 86 



 

 

33 Unit 11: Science and technology - A closer  look 1 87 

34 Unit 11: Science and technology - A closer  look 2 88 

Tuần 

30 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng 

học8a1,8a2,8a3 
35 Unit 11: Science and technology - Communication 89 

36 Unit 11: Science and technology - Skills 1 90 

37 Unit 11: Science and technology - Skills 2 91 

Tuần 

31 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 8 

8a1,8a2,8a3 
38 Unit 11: Science and technology - Looking back and project 92 

39 Unit 12: Life on other planets- Getting started 93 

40 Unit 12: Life on other planets - A closer look 1 94 

Tuần 

32 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
41 Review 4 (Language) 95 

42 Review 4 (Skills) 96 

43 

THE FINAL TEST 

97 

Tuần 

33 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
44 98 

45 99 

46 TEST CORRECTION 100 

Tuần 

34 

 

TV 

 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
47 Unit 12: Life on other planets - A closer look 2 101 

48 Unit 12: Life on other planets - Communication 102 



 

 

49 Unit 12: Life on other planets - Skills 1 103 

Tuần 

35 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

8a1,8a2,8a3 
50 Unit 12: Life on other planets - Skills 2 104 

51 Unit 12: Life on other planets- Looking back and project 105 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 Thanh An, ngày 30  tháng 8 năm 2025 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

  



 

 

Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG THCS AN LẬP 

           TỔ XÃ HỘI 

Họ và tên giáo viên: Huỳnh Ngọc Toàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

PHÂN MÔN HỌC TIẾNG ANH, KHỐI LỚP 9 

(Năm học 2025 - 2026) 

              

I. Kế hoạch dạy học  

Cả năm: 35 tuần x 3 tiết/ tuần = 105 tiết 

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết 

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết 

      

HỌC KÌ I: 18 TUẦN X 3 TIẾT/ TUẦN = 54 TIẾT 

STT Bài học  Số 

tiết 

Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy 

học 

1 INTRODUCTION 1 Tuần  Phòng học 



 

 

2 Unit 1: Local community- Getting started 2 1 TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

9A1,9A2,9A3 

3 Unit 1: Local community - A closer  look 1 3 

4 Unit 1: Local community - A closer  look 2 4 Tuần 

2 

 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
5 Unit 1: Local community - Communication 5 

6 Unit 1: Local community - Skills 1 6 

7 Unit 1: Local community - Skills 2 7 Tuần 

3 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
8 Unit 1: Local community - Looking back and project 8 

9 Unit 2: City life - Getting started 9 

10 Unit 2: City life - A closer  look 1 10 Tuần 

4 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
11 Unit 2: City life - A closer  look 2 11 

12 Unit 2: City life - Communication 12 

13 Unit 2: City life - Skills 1 13 Tuần 

5 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
14 Unit 2: City life - Skills 2 14 

15 Unit 2: City life - Looking back and project 15 

16 Unit 3: Healthy living for teens - Getting started 16 Tuần 

6 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 
Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
17 Unit 3: Healthy living for teens - A closer  look 1 17 



 

 

18 Unit 3: Healthy living for teens - A closer  look 2 18 

19 Unit 3: Healthy living for teens - Communication 19 Tuần 

7 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
20 Unit 3: Healthy living for teens - Skills 1 20 

21 Unit 3: Healthy living for teens - Skills 2 21  

22 Unit 3: Healthy living for teens - Looking back and project 22 Tuần 

8 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
23 Review 1 (Language) 23 

24 Review 1 (Skills) 24 

25 REVISION 25 Tuần 

9 

 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
26 THE FIRST MID-TERM TEST 26 TV,CD 

27 TEST CORRECTION 27  

28 Unit 4: Remembering the past- Getting started 28 Tuần 

10 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
29 Unit 4: Remembering the past - A closer  look 1 29 

30 Unit 4: Remembering the past - A closer  look 2 30 

31 Unit 4: Remembering the past - Communication 31 Tuần 

11 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
32 Unit 4: Remembering the past - Skills 1 32 

33 Unit 4: Remembering the past - Skills 2 33 



 

 

34 Unit 4: Remembering the past - Looking back and project 34 Tuần 

12 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
35 Unit 5: Our experiences - Getting started 35 

36 Unit 5: Our experiences - A closer  look 1 36 

37 Unit 5: Our experiences - A closer look 2 37 Tuần 

13 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
38 Unit 5: Our experiences - Communication 38 

39 Unit 5: Our experiences - Skills 1 39 

40 Unit 5: Our experiences - Skills 2 40 Tuần 

14 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
41 Unit 5: Our experiences - Looking back and project 41 

42 Unit 6: Vietnamese lifestyle: then and now - Getting started 42 

43 Unit 6: Vietnamese lifestyle: then and now - A closer  look 1 43 Tuần 

15 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
44 Unit 6: Vietnamese lifestyle: then and now - A closer  look 2 44 

45 Unit 6: Vietnamese lifestyle: then and now - Communication 45 

46 Review 2 (Language) 46 Tuần 

16 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
47 Review 2 (Skills) 47 

48 Revision 48 

49 THE FINAL TEST 49 Tuần TV,CD Phòng học 



 

 

50 50 17 9A1,9A2,9A3 

51 51 

52 Unit 6: Vietnamese lifestyle: then and now - Skills 1 52 Tuần 

18 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 
Phòng học 

9A1,9A2,9A3 

53 Unit 6: Vietnamese lifestyle: then and now - Skills 2 53 

54 Unit 6: Vietnamese lifestyle: then and now - Looking back 

and project 

54 



 

 

HỌC KÌ 2 

                                                                                        17 tuần x 3 tiết = 51 tiết  

STT Bài học  Số tiết  Thời 

điểm  

Thiết bị dạy học Địa điểm dạy 

học 

1 Unit 7: Natural wonders of the world- Getting started 7 55 Tuần 19 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
2 Unit 7: Natural wonders of the world - A closer look 1  56 

3 Unit 7: Natural wonders of the world - A closer look 2  57 

4 Unit 7: Natural wonders of the world - Comunication  58 Tuần 20 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
5 Unit 7: Natural wonders of the world - Skills 1  59  

6 Unit 7: Natural wonders of the world - Skills 2  60 

7 Unit 7. Natural wonders of the world - Looking back and 

project. 

 61 Tuần 21 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 8 Unit 8: Tourism - Getting started 7 62 

9 Unit 8: Tourism - A closer look 1  63 

10 Unit 8: Tourism - A closer  look 2  64 Tuần 22 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
11 Unit 8: Tourism - Communication  65 

12 Unit 8: Tourism - Skills 1  66 



 

 

13 Unit 8: Tourism - Skills 2  67 Tuần 23 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
14 Unit 8: Tourism - Looking back and project  68 

15 Unit 9: World Englishes - Getting started 7 69 

16 Unit 9: World Englishes - A closer look 1  70 Tuần 24 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
17 Unit 9: World Englishes - A closer  look 2  71 

18 Unit 9: World Englishes - Communication  72 

19 Unit 9: World Englishes - Skills 1  73 Tuần 25 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
20 Unit 9: World Englishes - Skills 2  74 

21 Unit 9: World Englishes - Looking back and project  75  

22 Review 3 (Language)  76 Tuần 26 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
23 Review 3 (Skills)  77 

24 THE SECOND MID-TERM TEST  78 

25 Unit 10: Planet Earth - Getting started 7 79 Tuần 27 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
26 Unit 10: Planet Earth - A closer  look 1  80 

27 Unit 10: Planet Earth - A closer  look 2  81 

28 Unit 10: Planet Earth - Communication  82 Tuần 28 TV, textbook, hoclieu.vn, Phòng học 



 

 

29 Unit 10: Planet Earth - Skills 1  83 
workbook, … 9A1,9A2,9A3 

30 Unit 10: Planet Earth - Skills 2  84 

31 Unit 10: Planet Earth - Looking back and project  85 Tuần 29 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
32 Unit 11: Electronic devices - Getting started  86 

33 Unit 11: Electronic devices - A closer  look 1 7 87 

34 Unit 11: Electronic devices - A closer  look 2  88 Tuần 30 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
35 Unit 11: Electronic devices - Communication  89 

36 Unit 11: Electronic devices - Skills 1  90 

37 Unit 11: Electronic devices - Skills 2  91 Tuần 31 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
38 Unit 11: Electronic devices - Looking back and project  92 

39 Unit 12: Career choices - Getting started  93 

40 Unit 12: Career choices - A closer  look 1 7 94 Tuần 32 

 

TV,CD 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
41 Review 4 (Language)  95 

42 Review 4 (Skills)  96 

43 

THE FINAL TEST 

 97 Tuần 33 TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
44  98 



 

 

45  99 

46 TEST CORRECTION  100 Tuần 34 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
47 Unit 12: Career choices - A closer  look 2  101 

48 Unit 12: Career choices - Communication  102 

49 Unit 12: Career choices - Skills 1  103 Tuần 35 

TV, textbook, hoclieu.vn, 

workbook, … 

Phòng học 

9A1,9A2,9A3 
50 Unit 12: Career choices - Skills 2  104 

51 Unit 12: Career choices - Looking back and project  105 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

           Thanh An, ngày 30 tháng 8 năm 2025 

GIÁO VIÊN 
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